Bài 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Lực lượng nào sau đây thuộc Đẳng cấp thứ hai trong xã hội Pháp (cuối thế kỉ XVIII)?
A. Giai cấp tư sản.                                             B. Nhân dân lao động.
C. Quý tộc phong kiến.                                      D. Bình dân thành thị.
Câu 2. Đâu là nhiệm vụ cơ bản của cách cuộc cách mạng tư sản ở thế kỉ XVI- XVIII ?
A. Dân tộc và dân chủ.	B. Dân tộc và nhân dân.
C. Độc lập và tự do.	D. Dân chủ và độc lập.
Câu 3. Lực lượng nào là lãnh đạo của cuộc cách mạng tư sản ?
A. Giai cấp tư sản.	B. Giai cấp công nhân.
C. Giai cấp nông dân.	D. Giai cấp địa chủ.
Câu 4. Lực lượng nào sau đây là lãnh đạo của cuộc cách mạng tư sản Anh?
A. Tư sản và chủ nô.	B. Tư sản và quý tộc mới.
C. Quần chúng nhân dân.	D. Tư sản và vô sản.
Câu 5. “ Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu là vua Sác- lơ I, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản và quý tộc mới, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản” là mục tiêu của cách mạng tư sản nào?
A. Nga	B. Pháp.
C. Anh.	D. 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
Câu 6. Ý nghĩa của cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII là
A.lật đổ và xóa bỏ mọi tàn dư của chế độ phong kiến.
B.thúc đẩy phong trào đấu tranh giành độc lập Mĩ Latinh.
C.lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
D.lật đổ sự thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
Câu 7. Kết quả chung của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là
A.lật đổ chế độ phong kiến, thực dân	và thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa.
B.lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hòa.
C.lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
D.lật đổ sự thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
Câu 8. Kết quả của các cuộc cách mạng tư sản Anh thời cận đại là gì?
A.Lật đổ chế độ phong kiến, thực dân	và thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa.
B.Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hòa.
C.Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
D.Lật đổ sự thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
Câu 9. Một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của cuộc Cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII) là
A. Ô. Crôm-oen.     B. G. Oa-sinh-tơn.   C. M. Rô-be-spie.     D. V.I. Lê-nin
Câu 10. Tiền đề về xã hội của cuộc Cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỉ XVIII) là: mâu thuẫn giữa
A. quần chúng nhân dân với nhà nước quân chủ lập hiến.
B. tư sản và các tầng lớp nhân dân Pháp với tăng lữ, quý tộc.
C. nhân dân thuộc địa với chính quyền thực dân xâm lược.
D. giai cấp tư sản, quý tộc mới với giai cấp vô sản, nông dân.
Câu 11. Một trong những đại diện tiêu biểu của trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp (thế kỉ XVIII) là
A. Ph.Vôn-te.      B. A.Xmit.        C. Ph.Ăng-ghen.           D. C. Xanh-xi-mông.
Câu 12. Những quan điểm tiến bộ trong trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp (thế kỉ XVIII) đã
A. bảo vệ tư tưởng của Giáo hội Thiên Chúa.            B. dọn đường cho cách mạng vô sản bùng nổ.
C. củng cố hệ tư tưởng của chế độ phong kiến.    D. tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến.
Câu 13. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nhiệm vụ dân tộc của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại?
A. Xóa bỏ tình trạng phong kiến cát cứ.          B. Thống nhất thị trường dân tộc.
C. Xóa bỏ tính chất chuyên chế phong kiến.    D. Hình thành quốc gia dân tộc.
Câu 14. Đâu không phải là mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản?
A.Lật đổ chế độ phong kiến, thực dân cùng tàn tích của nó.
B.Tạo điều kiện cho sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
C.Thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản.
D.Mở ra thời đại mới: thời đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội
Câu 15. Hình thức của cuộc cách mạng tư sản Anh là
A. chiến tranh giành độc lập.	B. nội chiến cách mạng.
C. chiến tranh xâm lược.	D. đấu tranh chính trị, hòa bình.
Câu 16. Đâu là mục tiêu của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?
A.Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu vua Sác- lơ I.
B.Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.
C.Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu vua Lu- i XVI.
D.Thiết lập chính quyền của giai cấp tư sản và chủ nô.
Câu 17. Một trong những nhiệm vụ dân chủ của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là
A. giải phóng dân tộc.                                   B. xác lập nền dân chủ tư sản.
C. thống nhất thị trường dân tộc.                 D. xóa bỏ tình trạng phong kiến cát cứ.
Câu 18. Một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu trong cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (thế kỉ XVIII) là
A. Ô. Crôm-oen.          B. G. Oa-sinh-tơn.            C. M. Rô-be-spie.         D. V.I. Lê-nin.
Câu 19. Động lực của các cuộc cách mạng tư sản bao gồm
A. giai cấp tư sản và quý tộc tư sản hóa.             B. lực lượng lãnh đạo và quần chúng nhân dân.
C. quý tộc phong kiến và tăng lữ Giáo hội.            D. quần chúng nhân dân và quý tộc phong kiến.
Câu 20. Cuộc Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII) đã đạt được kết quả nào sau đây?
A. Lật đổ sự thống trị của thực dân của Anh, giành độc lập dân tộc.
B. Bảo vệ độc lập dân tộc trước sự nhòm ngó của thực dân phương Tây.
C. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
D. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, xây dựng nền cộng hòa dân chủ.
Câu 21. Một trong những nhiệm vụ dân tộc của các cuộc cách mạng tư sản là
A. xoá bỏ chế độ phong kiến chuyên chế.                
B. xác lập nền dân chủ tư sản.
C. đòi quyền tự do chính trị cho mỗi người dân.     
D. thống nhất thị trường, thành lập quốc gia dân tộc.
Câu 22. Một trong những nhiệm vụ dân chủ của các cuộc cách mạng tư sản là
A. đòi quyền tự do, bình đẳng chính trị cho các tầng lớp nhân dân.
B. đánh đuổi thực dân, giành độc lập dân tộc.
C. xoá bỏ tình trạng cát cứ, phân quyền .
D. thống nhất lãnh thổ và ngôn ngữ, thành lập quốc gia dân tộc.
Câu 23. Giai cấp lãnh đạo của cuộc các cuộc cách mạng tư sản có đặc điểm chung là gì?
A. Đại diện cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
B. Đều chịu ảnh hưởng của Trào lưu Triết học Ánh sáng.
C. Đều có nguồn gốc là giai cấp phong kiến.
D. Đều mong muốn thiết lập chế độ cộng hoà.
Câu 24. Lực lượng nào sau đây là lãnh đạo của cuộc cách mạng tư sản Anh?
A. Tư sản và chủ nô.                                           B. Tư sản và quý tộc mới.
C. Quần chúng nhân dân.                                    D. Tư sản và vô sản.
Câu 25. Lực lượng nào giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (cuối thế kỉ XVIII)?
A. giai cấp tư sản và quý tộc mới.                   B. giai cấp tư sản và chủ nô.
C. giai cấp tư sản.                                            D. giai cấp vô sản.
Câu 26. Ý nghĩa chung của các cuộc cuộc cách mạng tư sản là
A. xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.
B. lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ cộng hoà, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
C. giải phóng nhân dân thoát khỏi chế độ thực dân, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
D. giải phóng nhân dân thoát khỏi chế độ thực dân, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc.
Câu 27. Ghép các thông tin ở cột B với cột A sao cho phù hợp với tiền đề của các cuộc cách mạng tư sản: 
	A
	B

	1. Cách mạng tư sản Anh
	A. Công nghiệp len dạ bùng nổ, làm cho nghề nuôi cừu phát triển.

	
	B. Kinh tế đồn điền, trang trại phát triển.

	
	C. Nông nghiệp lạc hậu.

	2. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở  Bắc Mỹ
	D. Xuất hiện tình trạng “rào đất cướp ruộng”.

	
	E. Ở miền Bắc kinh tế công thương nghiệp phát triển, ở miền Nam kinh tế đồn điền trang trại phát triển.

	3. Cách mạng tư sản Pháp
	G. Xuất hiện tầng lớp Quý tộc mới.

	
	H. Tồn tại chế độ thực dân.

	
	I. Trào lưu Triết học Ánh sáng.



1- A, D, G; 2-B, E, H; 3- C, I.
Câu 28. Điểm tương đồng giữa Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ và Cách mạng tư sản Pháp là gì?
A. Giai cấp tư sản độc quyền lãnh đạo cách mạng.
B. Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
C. Sau cách mạng, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập. 
D. Sử dụng tôn giáo cải cách làm “ngọn cờ” tập hợp lực lượng.
Câu 29. Cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ bùng nổ vào cuối thế kỉ XVIII dựa trên tiền đề kinh tế như thế nào?
A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Bắc Mỹ bị kìm hãm bởi chế độ cai trị của thực dân Anh.
B. Chế độ phong kiến chuyên chế đã cản trở sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa.
C. Phong trào “rào đất cướp ruộng” của quý tộc đã đẩy nông dân vào tình cảnh khổ cực. 
D. Sự tồn tại của chế độ nô lệ đã kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Câu 30. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình kinh tế nước Pháp vào cuối thế kỉ XVIII?
A. Kinh tế công thương nghiệp phát triển mạnh theo hướng tư bản chủ nghĩa.
B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa bị kìm hãm bởi chế độ phong kiến chuyên chế.
C. Nông nghiệp lạc hậu: năng suất cây trồng thấp; diện tích đất bỏ hoang nhiều,… 
D. Phong trào “rào đất cướp ruộng” diễn ra mạnh mẽ khiến 3 triệu nông dân mất đất.
Câu 31. Khi soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập cho nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn một phần nội dung trong bản tuyên ngôn nào dưới đây?
A. Tuyên ngôn hòa bình (Ấn Độ, 1920).
B. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848).
C. Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ (Mỹ, 1862).
D. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (Pháp, 1789)
Câu 32. Giai cấp lãnh đạo của cuộc các cuộc cách mạng tư sản có đặc điểm chung là gì?
A. Đại diện cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
B. Đều chịu ảnh hưởng của Trào lưu Triết học Ánh sáng.
C. Đều có nguồn gốc là giai cấp phong kiến.
D. Đều mong muốn thiết lập chế độ cộng hoà.
Câu 33. Điểm khác nhau giữa cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cuối thế kỷ XVIII với cuộc cách mạng tư sản Anh là gì?
A. Động lực cách mạng là quần chúng nhân dân.     
B. Là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.	
C. Giai cấp tư sản tham gia lãnh đạo cách mạng.     
D. Diễn ra dưới hình thức thống nhất đất nước.
Câu 34. “Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu là vua Charles I, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản và quý tộc mới, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản”. Đây là mục tiêu của cuộc cách mạng nào?
A. Cách mạng tư sản Anh
B. Cách mạng tư sản Pháp
C. Cách mạng giải phóng ở Bắc Mỹ
D. Cách mạng giải phóng ở Đức
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